TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện KH&CN Khai thác Thủy sản


Bộ môn Công nghệ Khai thác thủy sản
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt: QUẢN LÝ NGHỀ CÁ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
- Tiếng Anh: COMMUNITY – BASED FISHERIES MANAGEMENT




Mã học phần: FIT328


Số tín chỉ:
2(2-0)



Đào tạo trình độ: Đại học 






Học phần tiên quyết: Pháp luật hàng hải và nghề cá


2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên:
Nguyễn Đức Sĩ

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ

Điện thoại: 0918554971


Email: sind@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV: Thứ 3 (cả ngày), thứ 5 (buổi chiều) tại VP bộ môn Hàng hải
3. Mô tả tóm tắt học phần: 

Đồng quản lý nghề cá, thể chế đồng quản lý nghề cá; quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng; các mô hình đồng quản lý và quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng ở Việt Nam; một số kỹ năng thực hành đồng quản lý nghề cá.
4. Mục tiêu:

Trang bị cho người học kỹ năng phân tích, đánh giá những lợi ích của mô hình đồng quản lý và quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng, để từ đó tiếp cận tham gia công tác cộng đồng, xây dựng mô hình đồng quản lý và quản lý nghề cá nhằm khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại địa phương.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Đánh giá tình hình nghề cá ở địa phương và đề xuất những biện pháp quản lý có hiệu quả.

b) Vận dụng các mô hình đồng quản lý nghề cá để áp dụng vào thực tế sản xuất.

c) Lập kế hoạch xây dựng mô hình đồng quản lý và quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng.

d) Tham gia công tác cộng đồng và thực hiện đồng quản lý nghề cá ở cấp địa phương.
6. Kế hoạch dạy học:


	STT
	Chương
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11
	ĐỒNG QUẢN LÝ NGHỀ CÁ
Các khái niệm 
Đặc điểm và các hoạt động chính của đồng quản lý 
Một số yếu tố tác động đến việc thực hiện các mô hình đồng quản lý 
 Xu thế phát triển của mô hình đồng quản lý 
Những lợi ích và trở ngại của người dân khi tham gia đồng quản lý 
Dự thảo hướng dẫn đồng quản lý 
Phạm vi đồng quản lý 
Vai trò của các bên liên quan trong đồng quản lý 
Ưu nhược điểm của đồng quản lý 
Bài học thực tiễn từ các mô hình đồng quản lý 
Các mô hình tổ chức cộng đồng trên thế giới
	a, b
	7
	0

	2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9
	THỂ CHẾ ĐỒNG QUẢN LÝ NGHỀ CÁ 
Khái niệm về thể chế 
Thể chế trong đồng quản lý nghề cá 
Đồng quản lý và sở hữu chung 
Chính  sách  quốc  gia  về  đồng  quản  lý  đối  với  nghề  cá  quy  mô  nhỏ
Khung pháp lý hỗ trợ đồng quản lý nghề cá 
Quy định kiểm soát đầu vào đối với khai thác nguồn lợi thuỷ sản 
Quản lý đầu vào 
Nghề cá quy mô nhỏ và mối quan hệ với các ngành nghề khác 
	a, b
	5
	0

	3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16
	QUẢN LÝ NGHỀ CÁ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Các khái niệm về quản lý dựa vào cộng đồng
Quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng
Sự cần thiết xây dựng mô hình quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng
Cộng đồng ngư dân và hướng quản lý vùng biển ven bờ
Hướng dẫn quốc tế về quản lý nghề cá quy mô nhỏ bền vững
Quyền khai thác thủy sản
Giao thủy vực khai thác và nuôi trồng thủy sản theo quyền khai thác
Cơ chế quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng
Nguyên tắc chung của quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng
Dự thảo kế hoạch quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng
Quy trình kế hoạch quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng
Lựa chọn giải pháp quản lý
Bảo tồn và tái tạo
Kiểm tra và đánh giá
Quy trình thu hoạch
Quản lý mùa vụ
	a, b
	7
	0

	4

4.1

4.2

4.3

4.4
	CÁC MÔ HÌNH ĐỒNG QUẢN LÝ NGHỀ CÁ Ở VIỆT NAM
Giới thiệu chung
Thực hành xây dựng mô hình đồng quản lý và quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng
Các hoạt động thực hiện quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng
Phân tích SWOT về quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng
	a, b, c,d
	5
	0

	5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
	THỰC HÀNH ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN
Mục đích
Loại hình tổ chức đồng quản lý khai thác thủy sản
Nội dung đồng quản lý
Trách nhiệm của Nhà nước
Quy chế tổ chức quản lý nghề cá cộng đồng và tổ hợp tác khai thác thủy sản
Công cụ và kỹ năng quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng
	a, b, c,d
	6
	0


7. Tài liệu dạy và học:

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Cục Khai thác & BVNLTS
	Đồng quản lý nghề cá - Sổ tay thực hành
	2006 
	CABI International, USA
	Bộ môn 
	x
	

	3
	Bjorn Hersoug, Svein Jentoft & Poul Degnbol
Nguyễn Thị Kim Anh, Diệp Thị Mỹ Hảo biên dịch
	Fishries Development: The Institutional Challenge
Sự phát triển nghề cá: Thách thức thể chế
	2004
	Nông nghiệp
	Thư viện
	
	x

	4
	Nguyễn Đức Sĩ
	Quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng
	2016
	ĐHNT
	Bộ môn
	x
	

	5
	Nguyễn Đức Sĩ
	Bài giảng tập huấn Theo dõi, kiểm soát và giám sát nghề cá
	2015
	Viện KH&

CN KTTS
	Bộ môn
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu sinh viên:

- Đảm bảo giờ lên lớp, nội dung tiết học, tham gia trả lời các vấn đề do giảng viên nêu ra.

- Tự nghiên cứu tài liệu, trả lời các vấn đề do giảng viên đặt ra, chuẩn bị tốt tiết học kế tiếp.

- Có thể gặp giảng viên để trao đổi các vấn đề còn thắc mắc, nội dung và phương pháp học. 
9. Đánh giá kết quả học tập:

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT

	1
	20
	Viết
	1, 2, 3
	a, b, c,d


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa kỳ
	a, b, c
	20

	2
	Thuyết trình
	a, b, c,d
	20

	3
	Chuyên cần
	
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Viết

- Đề đóng 
	
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
   GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
     (Ký và ghi họ tên)

             Nguyễn Trọng Thảo





Nguyễn Đức Sĩ
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